
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 01 

 

 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Tên cơ sở giáo dục 

- Tên trung tâm: Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .....................................................................................  

- Địa chỉ hoạt động giáo dục: 25 Đường số 23, P. Thủ Đức, Tp.Hcm 

- Điện thoại: 0909105246 

- Địa chỉ thư điện tử: Nguyenquocson12@gmail.com 

- Cổng thông tin điện tử (website): thtanduong.vn 

2. Tên chi nhánh và địa chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng 

thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng 

thông tin điện tử) 

STT Tên chi nhánh Địa chỉ hoạt 

động 

Điện thoại Địa chỉ thư điện tử Cổng thông tin điện tử 

(website) 

1.  Không có     

2.       

…..      

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu 

tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư 

- Loại hình cơ sở giáo dục: Trung tâm tin học. 

- Chủ sở hữu: Công Ty TNHH Tư vấn & Đào Tạo Đại Dương 

- Quốc gia/ Vùng lãnh thổ: Việt Nam 

- Danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn: 

STT Tên Tổ chức, cá nhân góp vốn Tỉ lệ % 

1.  Công Ty TNHH Tư vấn & Đào Tạo Đại Dương 100% 

2.    

3.    

4.    

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

- Sứ mạng: Giúp học sinh sinh viên nắm vững kiến thức Tin học. 

- Tầm nhìn: Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển giáo dục Việt Nam 

- Mục tiêu: Trang bi kiến thức tin học vững vàng cho học sinh sinh viên. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương được thành lập năm 2016, trải qua giai đoạn đầu nhiều 

khó khắn thách thức, đến nay Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định, chất lượng đào tạo tin học 

ngày càng được cải tiến và  nâng cao giúp người học nắm vững kiến thức để phục vụ trong công 

việc, có hành trang vững vàng trong con đường hội nhập. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao 

gồm:  

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Sơn 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ làm việc: 25 Đường sô 23, P. Thủ Đức, Tp.Hcm 

- Số điện thoại: 0909105246 

- Địa chỉ thư điện tử: Nguyenquocson12@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy: 

a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, 



   

đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có); 

Tên quyết định Tên trung tâm Số quyết định Ngày cấp quyết Cơ quan cấp 

Cho phép hoạt 

động giáo dục 

Trung Tâm Tin 

Học Tân Dương 

919/QĐ-SGDĐT 21/4/2022 Sở GD & ĐT 

TPHCM 

     

     

....................     

b. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu 

có); 

Tên quyết định Tên trung tâm Số quyết định Ngày cấp quyết Cơ quan cấp 

     

     

c. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm 

của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo 

dục (nếu có). 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Sơn. 

- Chức vụ:  Giám đốc 

- Điện thoại: 0909105246 

- Địa chỉ nơi làm việc: 25 Đường sô 23, p.Thủ Đức, Tp.Hcm 

- Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành hoạt động Trung tâm tin học Tân Dương 

- Trách nhiệm: duy trì Trung tâm  hoạt động hiểu quả. ổn định. 

       Giám Đốc Trung Tâm 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Quốc Sơn

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 02 

CÔNG KHAI THÔNG TIN THU, CHI TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo 

theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau: 

- Các khoản chi:  

- Chi tiền lương: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Lương 18000000 

2.  Phụ cấp 0 

3.  Lương tăng thêm 0 

4.  Các khoản chi khác có tính chất như lương  

- Chi cơ sở vật chất và dịch vu: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Chi mua sắm 5500000 

2.  Duy tu sửa chữa 2500000 

3.  Bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất  

4.  Trang thiết bị  

5.  Thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực 

tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, phát triển đội ngũ 

 

- Chi hỗ trợ người học: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Học bổng  

2.  Trợ cấp  

3.  Hỗ trợ sinh hoạt  

4.  Hoạt động phong trào  

5.  Thi đua  

6.  Khen thưởng  

- Chi khác: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.    

 

- Các khoản thu và mức thu đối với người học: 

+ Học phí: 695.000 / 1 học viên 

+ Lệ phí: 0 

+ Tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự 

kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển 

sinh, dự tuyển.  

- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học 

bổng đối với người học. 

- Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có): 

 

 

 

 

 

 



   

- Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân 

sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

Công khai học phí khóa học. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Quốc Sơn

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 03 

 

CÔNG KHAI  

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

1. Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

- Giám đốc trung tâm:Nguyễn Quốc Sơn 

 Trình độ Căn cước  

                             Đại Học 056086007308 

Tổng số giáo viên người Việt Nam: 02 

Trình độ Cơ hữu (người) Thỉnh giảng (người) 

Cao Đẳng 1 0 

Đại học 2 0 

Sau Đại học 0 0 

- Tổng số giáo viên người nước ngoài: ......................................................................................  

Trình độ Số Giấy phép động Thời hạn 

Cao Đẳng 0  

Đại học 0  

Sau Đại học 0  

- Tổng số nhân viên: 01 

Trình độ Cơ hữu (người) Thời vụ (người) 

Cao Đẳng 01  

Đại học   

Sau Đại học   

2. Thông tin về cơ sở vật chất: 

- Tổng số phòng học ngoại ngữ: ................................................................................................  

STT Tên phòng học Diện tích Vị trí tầng 

1.     

2.     

3.     

4.     

- Tổng số phòng học tin học: 05 

STT Tên phòng học Diện tích Số lượng máy tính Vị trí tầng 

1.  Phòng học T1 trước 27 m2 20 1 

2.  Phòng học T1 sau 23m2 16 1 

3.  Phòng học T2 trước 27 m2 20 2 

4.  Phòng học T2 sau 23m2 16 2 

- Tổng số Phòng chức năng: 

STT Tên phòng chức năng Diện tích Vị trí tầng 

1.  Phòng tư vấn và ghi danh 44 m2 Trệt 

2.  Phòng chuyên môn/ họp 26 m2 Trệt 

 

- Số lượng thiết bị dạy học hiện có: 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Máy tính  72 

2.  Máy in 02 

3.  Ban ghế 72 



   

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: (Nếu có) 

3.1. Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình, thông tin chi tiết về nhà cung cấp chương 

trình 

- Tên chương trình:  ...................................................................................................................  

- Quốc gia cung cấp:  .................................................................................................................  

- Thông tin chi tiết về nhà cung cấp chương trình:  ...................................................................  

3.2. Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài công nhận về chất lượng giáo dục:  

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

3.3. Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Việt 

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Sơn 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

           

MẪU SỐ 04 

 

CÔNG KHAI  

KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học: 

1.1. Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục: 

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh và sinh viên, người đi làm 

- Các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh: Từ tháng 1 đến tháng 12 hàng năm. 

- Các thông tin liên quan khác:  ...............................................................................................  

1.2. Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục: 

Đào tạo Tin học CNTT Cơ bản và Nâng cao. 

1.3. Các chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục: 

CNTT Cơ bản và CNTT Nâng cao. 

1.4. Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội đối với các chương trình giáo 

dục thường xuyên giảng dạy cho học viên dưới 18 tuổi:  

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

1.5. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục:  

 ................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

2. Thông tin về kết quả hoạt động giáo dục trong năm học trước:  

3.1. Kết quả tuyển sinh trong năm học trước: 

 ................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

3.2. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục 

tích hợp phải công khai thêm nội dung: số lượng người học đang học. (chia theo số lượng người 

học là người Việt Nam, số lượng người học là người nước ngoài):  

 ................................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

3.3. Kết quả thi các chứng chỉ quốc tế (nếu có) 

Tên chứng chỉ Số lượng học viên đạt 

  

  

  

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

Nguyễn Quốc Sơn 

 



   

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 05 

 

CÔNG KHAI 

 DANH SÁCH NHÂN VIÊN 

 

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

          

                                                                                                 Nguyễn Quốc Sơn 

 

Mã trung tâm:  TTNN.TH-0225 

ST

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Trình độ 

Ngày ký 

HĐ LĐộng 

Đóng 

BHXH 
Vị trí việc làm 

1 
Phạm Thị Ngọc 

Hiền 
1992 

Cư Nhân 

Kế Toán 
1/5/2022 Có 

Nhân viên  

2 Trần Minh Hiền 1988 
Cử nhân 

CNTT 
1/4/2024 Có 

Giáo viên 

3 Nguyễn Bá Duy 1995 
 Cử nhận 

CNTT 
 1/4/2024  Có 

Giáo viên 

….            

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 06 

 

CÔNG KHAI 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI VIỆT NAM 

 

  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

           

  

  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Sơn 

 

Mã trung tâm: TTNN.TH-0225 

STT Họ và tên 
 

Năm sinh 
Trình độ 

Chuyên 

ngành 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm 

Cơ hữu/ 

Thỉnh 

giảng 

Ngày ký 

hợp đồng 
Đóng BHXH 

1 Nguyễn Quốc Sơn 1986 Đại Học CNTT có Cơ hữu 01/5/2022 Có 

2 Trần Minh Hiền 1988 Cao Đẳng CNTT có Cơ hữu 01/5/2022 Có 

3 Nguyễn Bá Duy 1995 Cao Đẳng CNTT có Thỉnh giảng 01/5/2022 Có 

….         

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 07 

 

CÔNG KHAI 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Mã trung tâm:  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số hộ 

chiếu 
Quốc tịch Trình độ Chuyên môn 

Số giấy 

phép lao 

động 

Ngày cấp giấy 

phép lao động 

Ngày ký 

hợp 

đồng 

Thực 

hiện 

chế độ 

chính 

sách 

1 không          

2             

….             

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

        Nguyễn Quốc Sơn 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM TIN HỌC TÂN DƯƠNG 

 

MẪU SỐ 08 

 

CÔNG KHAI VỀ HỌC PHÍ 

Mã trung tâm: TTNN.TH-0225 

STT Môn dạy Tên chương trình giảng dạy Cấp độ Học phí năm 2024 Học phí năm 2025 Ghi chú 

1 CNTT cơ bản  CNTT cơ bản  Cơ bản 695.000  695.000   

2 

CNTT Nâng 

cao  CNTT Nâng cao  Nâng cao  695.000  695.000   

3             

….             

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Nguyễn Quốc Sơn 

 

 



   

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Trung Tâm Tin Học Tân Dương 

 

MẪU SỐ 09 

 

 

CÔNG KHAI 

BÁO CÁO VỀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH KHÁC 

Mã trung tâm: TTNN.TH-0225 

STT 

  

  

  

 Mã trung tâm 

  

  

  

 Tên loại học bổng/ Chính sách khác 

  

  

Năm 2024 Năm 2025 

Số tiền/ xuất 

năm 2024 

Số xuất 

trong năm 

2025 

Số tiền/ xuất 

năm 2024 

Số xuất trong 

năm 2025 

1 TTNN.TH-0225 
Miễn giảm 100% học sinh sinh viên có 

hoàn cảnh nghèo 
0 0 0 0 

2           

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  Nguyễn Quốc Sơn 

 

 


